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STT Tên hóa chất, vật tư y tế

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin 
liên quan về kỹ thuật

(tham khảo)
Đơn vị 

tính Quy cách 
 Số lượng/khối 

lượng
(Tham khảo) 

1 2 3 4 5

1

 Phoenix SMIC/ID panel (Thẻ vừa định 
danh vừa kháng sinh đồ Streptococcus)

- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các 
loài vi khuẩn Streptococcus
- Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang
- Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. 
Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, 
Macrolide Lincosamide, Quinolone, Oxazolidinone, 
Glycopeptide, Tetracyclinee, Folate Antagonist
- Bảo quản ở 15 - 25ºC.

TEST /panelH/25 TEST/panel 25

2

 Phoenix NMIC/ID panel (Thẻ vừa 
định danh vừa kháng sinh đồ Gram âm)

- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các 
loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.
- Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang
- Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. 
Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, 
Quinolone, Cyclic peptide, Tetracyclinee, Glycylcycline, Folate 
Antagonist.
- Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): 
Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 
-11 giờ.
- Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam
- Bảo quản ở 15 - 25ºC.

TEST /panelH/25 TEST/panel 150

3

 Phoenix PMIC/ID panel (Thẻ vừa định 
danh vừa kháng sinh đồ Gram dương)

- Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các 
loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.
- Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang
- Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. 
Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, 
Macrolide Lincosmide,  Quinolone, Tetracyclinee, Fusidane, 
Oxazolidinone, Nitrofuran, Glycopeptide, Macrolides 
Lincosmides Streptogramins, Folate Antagonist.
- Bảo quản ở 15 - 25ºC.

TEST /panelH/25 TEST/panel 150

4

 BD Phoenix™ AST-S Broth

- Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét 
nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus
- Thành phần (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Casein của 
Pancreatic Digest, Peptones và Supplement: 29.2g ; Thymidine 
Phosphorylase 100 IU, Polysorbate 80: 0.1g
- Bảo quản ở 2 - 25ºC.

Ống 8 ML/ỐNG X 100 
ỐNG /HỘP 25

5

 BD Phoenix™ AST-S Indicator 
Solution

-Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn  trong 
xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn 
Streptococcus
- Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox 
indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g
- Bảo quản ở 2 - 8ºC.

LỌ 6ML /LỌ X 10 
LỌ /HỘP 1

6

 Lọ cấy máu (cấy vi trùng hiếu khi) 
người lớn

-Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi  hiếu khí các vi 
sinh vật từ mẫu máu.
- Bảo quản ở 2 - 25ºC.
- Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu 
sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang.

CHAI 30 ML /CHAI X 
50 CHAI / HỘP 225

7

Bộ nhuộm gram

Bộ nhuộm gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. 
Bao gồm 4 chai dung dịch thuốc nhuộm thành phần là 
Crystal Violet chai 250 ml, Lugol chai 250 ml, Decolor ( 

alcohol - acetone) chai 250 ml và Safranine chai 250 ml. 
Bảo quản: nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói : bộ 4 chai 

x250 ml có vòi bơm tiện dụng 

BỘ 4 X 250 ML /BỘ 2

số khoản : 07


